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QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC YÊU CẦU HỦY PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Với Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:  Ông Lê Công Toại; 

 Các Thẩm phán:  Ông Đào Quốc Thịnh; 

                                                         Bà Hoàng Thị Bích Thảo.  

Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà Lương Thị Thu Trinh, Thư ký Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

họp: Bà Trần Thị Thúy Ái, Kiểm sát viên.   

 Trong các ngày 17 và 24 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp công khai giải quyết việc dân 

sự thụ lý số 22/2021/TLST-KDTM ngày 29 tháng 01 năm 2021 về việc “Yêu 

cầu hủy phán quyết trọng tài” theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân 

sự số 3713/2021/QĐ-MPH ngày 22/10/2021 giữa: 

- Người yêu cầu: Công ty Cổ phần số 2;  

Địa chỉ: huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Việt T; CMND số 121394636 do 

Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 31/01/2020. 

Người đại diện theo ủy quyền:  

 1. Ông Nguyễn Văn T; CMND số 063046416 do Công an tỉnh Lào Cai 

cấp ngày 19/9/2018;  

 Địa chỉ: Số 045, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

2. Bà Phạm Thị DT; CMND số 012563201 do Công an Thành phố Hà 

Nội cấp ngày 04/5/2009 

Địa chỉ: Số 14, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; 

3. Bà Nguyễn Thị PH; Hộ chiếu số: C5007931 do Cục Quản lý Xuất 

nhập cảnh cấp ngày 13/4/2018;  

Địa chỉ: Phòng 509, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

(Theo Giấy ủy quyền số 2015/GUQ-DAP2 ngày 09/11/2021) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu: Luật sư Ngô 

H; Thẻ Luật sư số 1900/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 

01/8/2010; Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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1. Công ty TTCL; 

Địa chỉ: 159/41-44, Bangkok 10110, Thái Lan; 

Địa chỉ liên lạc: Số 106, Phường 8, quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông HIRONOBU 

 Người đại diện theo ủy quyền:  

 1.1. Bà Ngô Thị T; CCCD số 049181000206 do Cục trưởng Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/5/2018;  

 1.2. Bà Đỗ Thị MP; CMND số 024288606 do Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 15/11/2013; 

 (Giấy ủy quyền số AD/F032/002/2021 ngày 15/02/2021); 

 1.3. Bà Nguyễn Minh TT, CCCD số 079173002548 do Cục trưởng Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/8/2016; (Giấy ủy 

quyền số AD002/F032 ngày 15/11/2021); 
 

2. Công ty TTCL Việt Nam; 

 Địa chỉ: Số 106 Phường 8, quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông IRIYA  

 Người đại diện theo ủy quyền:  

 1.1. Bà Ngô Thị T; CCCD số 049181000206 do Cục trưởng Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/5/2018;  

 1.2. Bà Đỗ Thị MP; CMND số 024288606 do Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 15/11/2013; 

 (Giấy ủy quyền số AD 001/2021/VD 116 ngày 15/02/2021); 
 

(Các đương sự và Luật sư có mặt tại phiên họp). 

Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài đề ngày 

05/01/2021 (Tòa án nhận đơn ngày 06/01/2021) của Người yêu cầu đối với 

Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 107/18 HCM lập ngày 02/12/2020 của 

Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Thành phố 

Hồ Chí Minh giải quyết tranh chấp về Hợp đồng số 26.12.2011/HD-DAP2 về 

gói thầu số 3 (Hợp đồng EPC1) ký 26/12/2011;  

Nội dung tranh chấp:  

 - Công ty TTCL Việt Nam (nguyên đơn trong phán quyết) yêu cầu Người 

yêu cầu (bị đơn trong phán quyết) phải thanh toán số tiền 55.648.137.481 đồng 

bao gồm: Các khoản nợ tồn đọng tính đến 97% giá hợp đồng với số tiền là 

2.766.145.240 đồng; Khoản cuối cùng 3% giá hợp đồng với số tiền là 

30.266.090.362 đồng; Khoản tiền thiết kế thi công hạng mục đấu nối nguồn 

3MW điện 6KV vào trạm 18.1 để lấy điện chạy thử với số tiền là 61.253.500 

đồng; Tiền lãi chậm thanh toán phát sinh tính đến ngày 12/10/2020 đối với 

phần thanh toán đến 97% và 3% còn lại của giá hợp đồng với số tiền là 

20.186.762.740 đồng; Chi phí hoàn trả lại cho Công ty TTCL Việt Nam do việc 

cung cấp hóa chất tẩy rửa đường bôi trơn dầu STG (CP 032) với số tiền là 

34.438.999 đồng; Chi phí tư vấn pháp lý và chi phí tố tụng với số tiền là 

2.373.447.000 đồng. 

 - Công ty TTCL (nguyên đơn trong phán quyết) yêu cầu Người yêu cầu 
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(bị đơn trong phán quyết) phải thanh toán tổng số tiền là 12.186.070 USD và 

3.396.539.427 đồng, bao gồm: Các khoản nợ tồn đọng tính đến 97% giá hợp 

đồng với số tiền là 2.896.412USD; Khoản cuối cùng 3% giá hợp đồng với số 

tiền là 3.004.898USD; tiền lãi chậm thanh toán phát sinh với số tiền là 

1.527.304USD; thuế phát sinh từ bản quyền của dự án là 1.052.903USD; lãi 

chậm thanh toán tiền thuế phát sinh từ bản quyền của dự án là 490.950USD; 

Các hạng mục công việc phát sinh đã (bao gồm 32 CP) với số tiền là 2.527.835 

USD; Chi phí phát sinh do hành vi không thực hiện đúng hợp đồng của chủ đầu 

tư với số tiền là 301.071USD; Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm cam kết 

với số tiền là 18.190USD; Chi phí tư vấn pháp lý và chi phí tố tụng với số tiền 

3.396.539.427 đồng. 

Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 107/18 HCM lập ngày 02/12/2020 

của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đã quyết 

định như sau: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TTCL Việt Nam 

buộc Người yêu cầu phải thanh toán số tiền 37.972.813.144 đồng cho Công ty 

TTCL Việt Nam. 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty TTCL buộc Người 

yêu cầu phải thanh toán số tiền 4.665.172USD cho Công ty TTCL. 

- Không chấp nhận các yêu cầu khác của Công ty TTCL và Công ty 

TTCL Việt Nam. 

- Không chấp nhận các yêu cầu giảm trừ khác của Người yêu cầu, vì 

Người yêu cầu không nộp Đơn kiện lại. Đối với các hạng mục này, Người yêu 

cầu có quyền khởi kiện một vụ tranh chấp khác theo quy định của pháp luật.  

- Chấp nhận một phần yêu cầu về phí trọng tài của các nguyên đơn, buộc 

bị đơn phải hoàn trả cho Công ty TTCL tiền phí trọng tài là 41.211,75USD và 

hoàn trả cho Công ty TTCL Việt Nam tiền phí trọng tài là 780.808.344 đồng. 

Phần phí trọng tài còn lại mà các nguyên đơn đã nộp, nguyên đơn phải tự chịu.  

- Bị đơn có nghĩa vụ thanh toán cho các nguyên đơn toàn bộ số tiền đã 

nêu trên trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày lập phán quyết. Trường 

hợp chậm thanh toán, bị đơn còn phải thanh toán lãi chậm trả cho các nguyên 

đơn theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015 với mức lãi suất 10%/năm, 

tương ứng với số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.  

- Phán quyết trọng tài được lập vào ngày 02/12/2020 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. Phán quyết này là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày lập phán 

quyết. 

Tại phiên họp, người yêu cầu vẫn giữ nguyên yêu cầu, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan giữ nguyên ý kiến đã trình bày.   

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

bà Trần Thị Thúy Ái - Kiểm sát viên, phát biểu: Việc tuân theo pháp luật của 

Hội đồng xét đơn yêu cầu và việc chấp hành pháp luật của các đương sự đã thực 
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hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung: Đề nghị Hội 

đồng xét đơn yêu cầu không chấp nhận yêu cầu của người yêu cầu về việc hủy 

Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 107/18 HCM lập ngày 02/12/2020 của Hội 

đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [I]. Về thẩm quyền giải quyết và thời hạn nộp đơn yêu cầu: 

  - Xét đây là việc dân sự về yêu cầu kinh doanh thương mại liên quan đến 

việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp, nơi Hội đồng trọng 

tài tuyên Phán quyết trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, căn cứ quy 

định tại Khoản 2 Điều 31; Điểm b Khoản 1 Điều 37; Điểm o Khoản 2 Điều 39 

của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Luật Trọng tài 

thương mại năm 2010 thì yêu cầu này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Về thời hạn nộp đơn yêu cầu: Phán quyết trọng tài số 107/18 HCM 

được lập ngày 02/12/2020. Người yêu cầu nhận được Phán quyết trọng tài ngày 

07/12/2020, ngày 05/01/2021 Người yêu cầu nộp đơn yêu cầu hủy Phán quyết 

trọng tài là còn trong thời hạn theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật Trọng tài 

thương mại năm 2010.  

 [II]. Về nội dung và căn cứ yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài: 

        Hội đồng xét đơn yêu cầu (sau đây gọi tắt Hội đồng xét đơn) nhận định 

về từng lý do mà Người yêu cầu trình bày để yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài 

như sau:  

1/Lý do thủ tục trọng tài trái với quy định của Luật Trọng tài thương 

mại và Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC năm 2017; 

 1.1. Tại Đơn yêu cầu Người yêu cầu trình bày các nội dung yêu cầu hủy 

Phán quyết trọng tài như sau: 

 - Phần nội dung 1: Phán quyết trọng tài chấp nhận toàn bộ yêu cầu thanh 

toán đến 100% giá hợp đồng theo yêu cầu của các nguyên đơn và các lập luận 

của Hội đồng trọng tài liên quan đến việc Công ty TTCL và Công ty TTCL Việt 

Nam thay đổi thiết bị so với hợp đồng làm giảm giá hợp đồng. 

- Phần nội dung 2: Phán quyết trọng tài chấp nhận toàn bộ yêu cầu thanh 

toán đến 100% giá hợp đồng, bao gồm cả các giá trị hợp đồng chưa đủ điều 

kiện thanh toán theo yêu cầu của các nguyên đơn. 

- Phần nội dung 3: Phán quyết trọng tài chấp nhận toàn bộ yêu cầu thanh 

toán đến 100% giá hợp đồng theo yêu cầu của các nguyên đơn mà Người yêu 

cầu không được giữ lại các khoản thuế. 

- Phần nội dung 4: Phán quyết trọng tài chấp nhận yêu cầu thanh toán của 

các nguyên đơn và buộc Người yêu cầu phải tiếp tục thanh toán cho nguyên 

đơn mà không thể viện dẫn thỏa thuận tại Biên bản M-0137 để dừng thanh toán. 

Như vậy, các yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của Người yêu cầu nêu 
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trên thuộc về nội dung các bên tranh chấp đã được Hội đồng trọng tài ra phán 

quyết. 

 Căn cứ Khoản 4 Điều 71 Luật Trọng tài thương mại: “Khi xét đơn yêu 

cầu, Hội đồng xét đơn yêu cầu căn cứ vào các quy định tại Điều 68 của Luật 

này và các tài liệu kèm theo để xem xét, quyết định; không xét xử lại nội dung 

vụ tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã giải quyết...” và Khoản 2 Điều 15 Nghị 

quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao:“Khi xét đơn yêu cầu, Hội đồng xét đơn không xét lại nội dung 

vụ tranh chấp mà cần kiểm tra phán quyết trọng tài có thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại hay 

không…” 

1.2. Người yêu cầu cho rằng Hội đồng trọng tài vi phạm thủ tục tố tụng 

trọng tài: 

Tại Đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài, Người yêu cầu trình bày:  

- Ý kiến, yêu cầu của Người yêu cầu không phải giảm trừ giá trị thiết bị 

thay đổi giảm vào khoản thanh toán cuối cùng mà Người yêu cầu còn nợ nhà 

thầu. Do đó, Hội đồng trọng tài cần phải giải quyết tranh chấp về giá trị hợp 

đồng để ra phán quyết về giá trị còn lại mà Người yêu cầu phải thanh toán; 

- Ý kiến và yêu cầu của Người yêu cầu là một trong các nội dung tranh 

chấp và hoàn toàn không phải là những vấn đề có liên quan đến vụ tranh chấp 

theo Điều 36 Luật Trọng tài thương mại; 

- Các ý kiến, yêu cầu của Người yêu cầu chỉ được xem là ý kiến của bị 

đơn mà không phải là yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn.  

Hội đồng xét đơn nhận thấy: Theo nội dung nêu trên, Người yêu cầu xác 

nhận đây chỉ là ý kiến của bị đơn đối với nội dung của vụ tranh chấp. Như vậy, 

việc Hội đồng trọng tài không chấp nhận ý kiến của bị đơn đối với nội dung của 

vụ tranh chấp là quyền quyết định của Hội đồng trọng tài về nội dung; Hội đồng 

xét đơn cũng không xét lại nội dung vụ tranh chấp như phần trên đã phân tích. 

Do đó, không có căn cứ để xác định Phán quyết trọng tài vi phạm thủ tục tố 

tụng của Quy tắc tố tụng trọng tài VIAC.  

2/ Lý do Hội đồng trọng tài giải quyết vượt quá phạm vi thẩm quyền: 

Người yêu cầu cho rằng Hội đồng trọng tài giải quyết vượt quá phạm vi 

thẩm quyền: Tại trang 9 của Đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài, Người yêu 

cầu cho rằng: “việc Hội đồng trọng tài không giải quyết ý kiến của Người yêu 

cầu sẽ đồng nghĩa với việc không giải quyết triệt để tranh chấp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Hội đồng trọng tài mà vẫn ra phán quyết về nội dung 

này”. 

Hội đồng xét đơn nhận thấy: Lập luận này của Người yêu cầu là không có 

cơ sở, bởi trước đó Người yêu cầu đã khẳng định rằng đây chỉ là ý kiến của 

Người yêu cầu trong vụ tranh chấp, không phải yêu cầu của Người yêu cầu. Do 

đó, không có yêu cầu thì Hội đồng trọng tài không thể giải quyết như phần trên 
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đã phân tích.  

Mặt khác, tại Mục IV của Phán quyết trọng tài, Hội đồng trọng tài không 

tuyên xử (chấp nhận hoặc bác) đối với yêu cầu này của Người yêu cầu. Do đó, 

việc Người yêu cầu cho rằng cơ quan giải quyết tranh chấp khác sẽ từ chối giải 

quyết vì nội dung này đã được giải quyết là không có cơ sở; không có căn cứ để 

xác định Hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp vượt quá phạm vi thẩm quyền 

như trình bày của Người yêu cầu. Ngược lại: Nếu Hội đồng trọng tài giải quyết 

cả phần này là vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu của các bên và sẽ dẫn đến vi 

phạm thủ tục tố tụng. Do đó, Người yêu cầu nêu lý do Hội đồng trọng tài giải 

quyết vượt quá phạm vi thẩm quyền là không có căn cứ để chấp nhận. 

3/ Lý do Phán quyết trọng tài có những nội dung trái với các nguyên 

tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam: 

Trong đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài, Người yêu cầu cho rằng 

Phán quyết trọng tài vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, trong 

việc Hội đồng trọng tài phân biệt đối xử, không công bằng, bình đẳng trong giải 

quyết vụ tranh chấp. 

Hội đồng xét đơn nhận thấy: Không có căn cứ cho rằng Hội đồng trọng 

tài không vô tư khách quan khi giải quyết vụ tranh chấp; Người yêu cầu cũng 

không đưa ra được chứng cứ, chứng minh Hội đồng trọng tài phân biệt đối xử, 

không công bằng, bình đẳng trong giải quyết vụ tranh chấp. 

 Riêng việc Người yêu cầu trình bày Hội đồng trọng tài phân biệt đối xử, 

không công bằng, bình đẳng trong giải quyết tranh chấp là Người yêu cầu đề 

cập đến nhận định trong Phán quyết trọng tài. Đây là phần liên quan đến nội 

dung giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài; mà Hội đồng xét đơn không 

xử lại nội dung này. 

Tại điểm đ Khoản 2 Điều 14 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 

20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định: “Tòa án 

chỉ hủy phán quyết trọng tài sau khi đã chỉ ra được rằng phán quyết trọng tài 

có nội dung trái với một hoặc nhiều nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam 

mà Hội đồng trọng tài đã không thực hiện nguyên tắc này khi ban hành phán 

quyết trọng tài và phán quyết trọng tài xâm phạm nghiêm trọng lợi ích của Nhà 

nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một hoặc các bên, người thứ ba.”. 

 Phán quyết trọng tài hoàn toàn không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, 

lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định tại 

Khoản 4 Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015 (Người khác ở đây phải được hiểu là 

người không phải là các chủ thể tranh chấp, không liên quan, tham gia giao 

dịch). Còn việc Hội đồng trọng tài xem xét quyền và nghĩa vụ của các bên tranh 

chấp là vấn đề thuộc nội dung vụ tranh chấp. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 

71 Luật Trọng tài thương mại “Hội đồng xét đơn không xét xử lại nội dung vụ 

tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã giải quyết”. Do đó, Phán quyết trọng tài 

này không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
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Ngoài ra, xét thấy cũng không có bất cứ căn cứ nào khác để cho rằng 

Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc 

thuộc các trường hợp khác quy định tại Khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương 

mại. Do đó, không có căn cứ để Hội đồng xét đơn ra quyết định hủy Phán quyết 

trọng tài. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ Khoản 3 Điều 414; Điều 415 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ Điều 68; Điều 71 Luật Trọng tài thương mại năm 2010; Nghị 

quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao và các quy định pháp luật có liên quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 I. Không hủy Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 107/18 HCM của Hội 

đồng trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam lập ngày 

02/12/2020 giải quyết tranh chấp, giữa:  

- Nguyên đơn: 

1. Công ty TTCL;  

2. Công ty TTCL Việt Nam; 

Cùng địa chỉ liên hệ: Số 106 Phường 8, quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Bị đơn: Công ty Cổ phần số 2;  

Địa chỉ trụ sở: huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

 II. Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày ký; các bên, Hội đồng trọng tài không có quyền khiếu nại, kháng cáo, 

Viện kiểm sát không có quyền kháng nghị. 

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT ĐƠN              

- TAND tối cao;                                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- TAND cấp cao tại TPHCM; 

- VKSND cấp cao tại TPHCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Trung tâm trọng tài (VIAC); 

- Các đương sự;  

- Lưu: VT, hồ sơ.   
 

                                                                                    Lê Công Toại  

 

  

 


